Công việc Sinh viên chuẩn bị cho tuần 2 (Lên lớp Thứ Hai 27.08)
Lớp: DH12NV

Môn: Văn học Trung Quốc
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SV chuẩn bị trước 3 việc theo thứ tự dưới đây:
1. Xem Niên biểu lịch sử Trung Quốc dưới đây của tác giả Will Durant (Nguyễn Hiến Lê dịch), bạn hãy vẽ sơ đồ (hình tia - như phía dưới) trên giấy A4 mô tả Tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc (Chú ý: Vạch ra các mốc thời gian chính, các triều đại lớn; xác định trên tia đó vị trí của các đời vua, các nhà triết học và các tác giả văn học quan trọng). 
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NIÊN BIỂU LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
Trước Tây lịch
2852-2205......Các triều đại hoang đường
2852-2737......Phục Hi

2737-2697......Thần Nông

2697-2597…..Hoàng Đế

2356-2255......Nghiêu

2255-2205......Thuấn

2205-1766......Đời Hạ
2205-2197......Vũ

1818-1766......Kiệt

1766-1123......Đời Thương (và Ân)
1766-1753......Thành Thang

1198-1194......Vũ Ất, vô đạo không tin trời [giương cung bắn trời] 
1154-1123......Trụ, tàn bạo bậc nhất

1122-225…....Đời Chu
1122-1115......Vũ Vương

1223...............Văn Vương, tác giả (?) Kinh Dịch

1115-1078......Thành Vương

770-225..........Thời Xuân Thu
683-640..........Quản Trọng, tướng quốc nước Tề

604-517..........Lão tử (?)

551-478..........Khổng tử

501.................Khổng tử làm Trung Đô Tể

498.................Khổng tử làm Tư Không [như Công bộ Thượng thư] ở Lỗ

497.................Khổng tử làm Đại Tư Khấu [như Thượng thư bộ Hình]

496.................Khổng tử từ chức

496-483.........Khổng tử bôn ba các nước

Khoảng 450...Mặc tử sanh (?)

403-221.........Thời Chiến quốc
Khoảng 390...Dương Chu

372-289..........Mạnh tử

370.................Trang tử sanh

350.................Khuất Nguyên chết

305.................Tuân tử sanh

233.................Hàn Phi chết

230-222..........Tần Thuỷ Hoàng dẹp lục quốc và thống nhất Trung Quốc.

255-206..........Đời Tần
221-211..........Tần Thuỷ Hoàng đế

206 tr.T.L-221 sau T.L Đời Hán
179-157..........Văn Đế

145.................Tư Mã Thiên (sử gia) sanh

140-87............Vũ Đế, nhà vua có tinh thần cải cách

Sau Tây lịch
5-25................Vương Mãng, nhà vua có tinh thần xã hội

67...................Đạo Phật vô Trung Quốc

Khoảng 100...Lần đầu tiên chế tạo ra được giấy

200-400..........Hung Nô xâm lăng

211-264..........Thời Tam Quốc

365-427..........Đào Tiềm, thi sĩ

Khoảng 364....Cố Khải Chi, hoạ sĩ

490-640..........Tạc tượng Phật

618-905..........Đời Đường
618-627..........Cao Tổ

627-650..........Thái Tôn

615-716.........Lý Tư Huấn, hoạ sĩ

699-759..........Vương Duy, hoạ sĩ

Khoảng 700....Ngô Đạo tủ, hoạ sĩ, sanh

705-762..........Lý Bạch

712-770..........Đỗ Phủ

713-736..........Huyền Tôn (Đường Minh Hoàng)

755.................An Lộc Sơn nổi loạn

768-824..........Hàn Dũ

770.................Dụng cụ in đầu tiên được biết

722-846..........Bạch Cư Dị

868.................Cuốn sách in đầu tiên được biết

907-960..........Thời Ngũ Đại
932-953..........In các kinh, thư Trung Hoa

950…………..Giấy bạc xuất hiện lần đầu tiên

960-1127……Đời Bắc Tống
960-976……..Thái Tổ

970…………..Có bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên

1069-1076…...Vương An Thạch, tể tướng đầu tiên áp dụng chính sách xã hội

1040-1106…...Lý Long Miên, hoạ sĩ

1041…………Pi Sheng [?] chế tạo hoạt tự

1100…………Quách Hi, hoạ sĩ, sanh

1101-1126…...Huy Tôn, ông vua nghệ sĩ

1126…………Rợ Kim tàn phá kinh đô Biện Kinh của Huy Tôn,

………………dời đô xuống Lâm An (Hàng Châu)

1127-1279…...Đời Nam Tống
1130-1200…...Chu Hi, triết gia

1161…………Dùng thuốc súng lần đầu tiên trong một chiết tranh

1162-1227…...Thành Cát Tư Hãn

1212…………Thành Cát Tư Hãn chiếm Trung Quốc

1260-1368…...Đời Nguyên (Mông Cổ)
1269-1295…...Nguyên Thế Tổ (Hốt Tất Liệt)

1269………….Marco Polo rời Venise để qua Trung Quốc
1295………….Marco Polo trở về Venise
1368-1644……Đời Minh
1368-1399……Thái Tổ
1403-1425……Thành Tổ (niên hiệu Vĩnh Lạc)
1517………….Người Bồ Đào Nha tới Quảng Châu
1571………….Bồ Đào Nha chiếm Phi Luật Tân
1573-1620……Thần Tôn (niên hiệu Vạn Lịch)
1637………….Thương nhân Anh Quốc tới Quảng Châu
1644-1912……Đời Thanh (Mãn Châu)
1622-1722……Khang Hi

1736-1796……Càn Long

1795…….……Lần đầu cấm bán thuốc phiện

1800…….……Lần thứ nhì cấm bán thuốc phiện

1823-1901……Chính trị gia Lý Hồng Chương

1834-1908……Từ Hi Thái Hậu

1839-1842……Chiến tranh nha phiến thứ nhất

1850-1864……Loạn Thái Bình Thiên Quốc

1856-1860……Chiến tranh nha phiến thứ nhì

1858-1860……Nga chiếm đất Trung Hoa ở phía Bắc Hắc Long Giang

1860………….Pháp chiếm Nam Kỳ (Việt Nam) 
1866-1925…...Tôn Dật Tiên

1875-1908…...Vua Quang Tự

1894………….Chiến tranh Trung Nhật

1898……….....Đức chiếm Giao Châu (ở Sơn Đông);
…………….…Hoa Kì chiếm Phi Luật Tân
1898……….…Quang Tự biến pháp [Năm này là năm Mậu Tuất]
1900……….…Nghĩa Hoà Đoàn nổi loạn
1905……….…Bỏ chế độ thi cử cũ
1911……….…Cách mạng Tân Hợi
1912……….…(tháng giêng – tháng ba) Tôn Đật Tiên làm Lâm thời
…………….…Thổng thống của nước Trung Hoa Cộng hoà
1912-1916…...Viên Thế Khải làm Tổng thống
1914………….Nhật Bản chiếm Giao Châu
1915………….Nhật đưa ra hai mươi mốt điều bắt Trung Quốc thừa nhận
1920………….Bộ Giáo dục ra thông cáo dùng Bạch thoại
1926………….Tưởng Giới Thạch và Borodine bắc phạt
1927………….Phản ứng chống Cộng
1931………….Nhật chiếm Mãn Châu
1937………….Trung Nhật chiến tranh
2. Đọc phần 1 (Khái quát về văn học dân gian Trung Quốc) và phần 2 (Thần thoại Trung Quốc) của chương 1 (Văn học Trước Tần), tức từ trang 6-9 trong giáo trình. Đồng thời trả lời câu hỏi: (1) VHDG TQ có những thể loại nào? (2) Có những điểm gì giống VHDG Việt Nam?
3. Đọc tất cả các câu chuyện thần thoại dưới đây; sau đó, tập kể lại trước lớp (một cách hấp dẫn, có thể sáng tạo thêm) câu chuyện mà mình được phân công: 

- Xuân Diễm – Thanh Điền – Ngọc Giàu: 3.1. Chuyện Bàn Cổ mở ra Trời Đất
- Cẩm Lụa – Luyến – Minh Nguyệt: 3.2. Chuyện Nữ Oa tạo ra con người
- Thanh Nhàn – Hà Oanh – Cẩm Quyên: 3.3. Nữ Oa vá trời
- Hoàng Trang – Tiết Vân – Mỹ Ái: 3.4. Chuyện năm ngọn núi thần
- Ngọc Bích – Công – Thúy Hằng: 3.5. Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
- Thu Hằng – Minh Khoa – Xuân Lộc: 3.6. Hằng Nga lên Mặt Trăng
- Hồng Loan – Bé Năm – Trinh Nữ: 3.7. Chuyện người Toại khoan gỗ lấy lửa

- Kim Ngân – Hồng Ngân – Ngọn: 3.8. Hoàng Đế đánh nhau với Suy Vưu
- Thảo Nguyên – Thu Thảo – Hồng Vân: 3.9. Khoa Phụ đuổi Mặt Trời
- Thúy Vi – Cẩm Vân: 3.10. Chuyện vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn
3.1. Chuyện Bàn Cổ mở ra Trời Đất
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Truyền thuyết thời thái cổ, Trời Đất không chia, cả vũ trụ như một quả trứng lớn, bên trong hỗn độn, đen tối một màu, không phân chia trên dưới phải trái, đông nam tây bắc. Nhưng trong trứng gà thai nghén một anh hùng vĩ đại, đó là Bàn Cổ khai thiên lập địa. Bàn Cổ thai nghén 18 nghìn năm trong trứng gà, cuối cùng đã bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say đắm. Anh mở mắt ra, thấy xung quanh tối đen như mực, cả người nóng nực khó chịu, rất khó thở. Anh muốn đứng dậy, nhưng vỏ trứng gà bọc chặt lấy thân anh, không sao duỗi được chân tay. Bàn Cổ nổi giận, nắm lấy một chiếc rìu có sẵn, dùng sức vung lên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, long tai nhức óc, quả trứng gà bị vỡ, trong đó thứ nhẹ và trong không ngừng bay lên, biến thành Trời, một số thứ nặng và đục thì từ từ lắng xuống, biến thành Đất.

Bàn Cổ đã khai thiên lập địa, rất vui mừng, nhưng anh sợ Trời Đất lại hợp lại với nhau, liền lấy đầu đội Trời, chân đạp đất, hiển thần thông, một ngày chín biến hoá. Anh mỗi ngày cao một trượng, Trời cũng mỗi ngày lên cao một trượng, Đất cũng dày thêm một trượng. Như vậy đã qua 18 nghìn năm. Lúc này Bàn Cổ đã trở thành người khổng lồ đầu đội Trời, chân đạp Đất, thân người cao chín vạn dặm. Cứ như vậy không biết lại trải qua bao nhiêu vạn năm, cuối cùng Trời đất trở nên vững chắc, sẽ không hợp lại với nhau nữa. Lúc này Bàn Cổ mới yên tâm. Nhưng vị anh hùng khai thiên lập địa này đã kiệt sức, không còn sức để đứng vững nữa, thân hình khổng lồ của anh ngã xuống Đất.

Bàn Cổ sắp chết, toàn thân xảy ra biến đổi to lớn. Mắt trái của anh biến thành Mặt Trời đỏ chói, mắt phải trở thành Mặt Trăng trắng ngần, trút hơi thở cuối cùng biến thành gió và mây, tiếng nói phát ra cuối cùng biến thành tiếng sấm, tóc và râu của anh biến thành các vì sao lấp lánh, đầu và tay biến thành bốn cực Mặt Đất và núi cao, máu trở thành sông ngòi, đường gân biến thành đường sá, bắp thịt trở thành đất đai phì nhiêu, da và lông trở thành cây cối hoa cỏ, răng và xương trở thành vàng bạc đồng sắt, đá quý, mồ hôi của anh trở thành nước mưa và sương mai. Từ đó bắt đầu có thế giới.

3.2. Chuyện Nữ Oa tạo ra con người



Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Prô-mê-thêu đã sáng tạo ra con người, trong thần thoại Ai Cập cổ, con người đã ra đời do được thần gọi, trong thần thoại Do-thái, Giô-hô-va đã sáng tạo ra con người, vậy thì trong thần thoại cổ Trung Quốc, con người đã được ra đời như thế nào? Điều này là công của nữ thần thân người đuôi rồng mang tên Nữ Oa.

Tương truyền sau khi anh hùng Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa đã du ngoạn đó đây giữa Trời Đất. Lúc đó, mặc dù trên Mặt Đắt đã có sông núi cây cỏ, có chim thú sâu cá, nhưng vẫn không sinh động hoạt bát, bởi vì trên Trái Đất còn chưa có loài người. Một hôm, Nữ Oa đi lại trên Mặt Đất hoang vắng tĩnh mịch, trong lòng cảm thấy rất cô đơn, bà cảm thấy phải tăng thêm thứ gì đó có sinh khí hơn cho Trời Đất.

Nữ Oa bay lượn trên Mặt Đất, bà yêu mến cây cối hoa cỏ, song bà càng say sưa hơn với chim thú sâu cá hoạt bát hơn và có sức sống hơn. Sau khi quan sát chúng, Nữ Oa thấy sáng tạo của Bàn Cổ còn chưa hoàn chỉnh, trí tuệ của chim thú sâu cá còn không sao làm bà hài lòng. Bà phải sáng tạo ra sinh linh xuất sắc hơn bất cứ sự sống  nào.

Nữ Oa bay lượn dọc theo sông Hoàng Hà, cúi đầu thấy bóng dáng xinh đẹp của mình, bất giác vui mừng. Bà quyết định dùng bùn dưới sông nặn một người đất theo hình dạng của mình. Nữ Oa sáng dạ và khéo tay, chẳng mấy lúc đã nặn được nhiều người đất. Những người đất này hầu như giống bà, chỉ khác là bà nặn cho họ đôi chân phối hợp với đôi tay, để thay thế đuôi rồng. Nữ Oa thổi hơi tiên vào những người đất nhỏ này, những người đất này liền được tiếp sức sống, đã “Sống” lại, trở thành những thứ nhỏ có thể đứng thẳng người đi lại, biết nói, thông minh khéo léo, Nữ Oa gọi họ là “Người”. Nữ Oa tiếp dương khí lên một số người trong đó—một loại yếu tố tính đực thính đánh nhau trong giới thiên nhiên, do đó họ đã trở thành đàn ông; còn trên một số người khác, bà lại tiếp âm khí--một loại yếu tố tính cái hiền lành trong giới thiên nhiên, do đó họ trở thành đàn bà. Những người đàn ông đàn bà này vây quanh Nữ Oa nhảy múa, reo hò, mang lại sức sống cho Mặt Đất.

Nữ Oa muốn để loài người phân bố khắp nơi trên Mặt Đất, nhưng bà đã mệt, làm đã chậm hơn trước. Do đó, bà nghĩ ra một cách làm nhanh chóng. Bà cầm một sợi dây rơm cỏ thả xuống đáy hồ ngoáy trong bùn, cho đến khi đầu dây dính đầy bùn liền vung lên, cho bùn tung toé ra khắp nơi, những đám bùn đó biến thành những người nhỏ. Nữ Oa đã như vậy sáng tạo ra mọi người phân bố rộng trên Mặt Đất.

Trên Mặt Đất đã có loài người, công việc của thần Nữ Oa hầu như có thể chấm dứt rồi. Nhưng bà lại có một ý nghĩ mới: Làm thế nào mới khiến con người có thể sinh sống tốt được? Người cuối cùng thế nào cũng chết, chết đi một số, lại làm ra một số, như vậy thì phiền quá. Do đó, thần Nữ Oa liền ghép cặp đàn ông đàn bà với nhau, dạy họ sinh con đẻ cái, gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đời sau. Loài người đã sinh sôi nảy nở như vậy, và ngày càng tăng lên.

3.3. Nữ Oa vá trời



Sau khi Nữ Oa, thuỷ tổ loài người tạo ra con người, luôn luôn vô sự thái bình. Bỗng một hôm, Trời Đất đâm mạnh vào nhau, trên Trời bị vỡ ra một mảng lớn, Mặt Đất cũng bị bùng nổ nứt ra và lún xuống, ngọn lửa từ trong lòng Đất phun ra, đốt cháy cây rừng; nước lũ từ đáy sâu phun lên, trôi dạt núi đồi; yêu ma quỷ quái, ác cầm mãnh thú thừa cơ hoành hành, loài người rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nữ Oa nghe thấy tiếng cầu cứu của loài người, bà trước tiên giết chết yêu ma quỷ quái và ác cầm mãnh thú, sau đó dập tắt nạn nước, tiếp đó tiến hành công trình vá Trời vĩ đại.

Nữ Oa đi các nơi kiếm củi đốt, chở đến nơi Trời bị nứt, xếp đống cao bằng trời, sau đó đi tìm đá xanh giống với màu của Trời, do trên Mặt Đất không có nhiều như vậy, đành phải nhặt đá trắng, đá vàng, đá đỏ và đá đen, đặt lên trên đống củi. Nhân ngọn lửa phun từ trong lòng Đất còn chưa tắt, bà dùng một cây lớn châm lửa đốt đống củi, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, chiếu sáng cả vũ trụ, đá năm màu đều bị nung đỏ. Dần dần, đá bị chảy ra, như nước đường chảy ra trong kẽ nứt của Trời. Đợi đến khi đống củi đốt hết, vết nứt trên Trời cũng được vá xong.

Mặc dù Trời Đất bị vỡ đã được Nữ Oa vá xong, nhưng không thể khôi phục hình dạng ban đầu. Bầu Trời nghiêng một chút về phía tây bắc, bởi vậy, Mặt Trời và Mặt Trăng đều không tự giác chạy về hướng đó; Mặt Đất bị lún xuống một hố sâu về hướng đông nam, do đó nước của các con sông lớn nhỏ đều không tự chủ chảy về hướng đông nam, nhiều nước đọng tại nơi đó, tạo thành biển cả.

3.4. Chuyện năm ngọn núi thần
Tại phía đông Bột Hải, có một rãnh sâu không thấy đáy, tên là “Quy Khư”. Bất kể là nước trên Mặt Đất hay nước trong biển, đều chảy về nơi đây. Nước trong “Quy Khư” lại lúc nào cũng giữ trạng thái như nhau, vừa không tăng lên, cũng không giảm xuống. Bởi vậy cũng không tràn ra ngoài gây lụt lội cho loài người.

Trong “Quy Khư” có năm ngọn núi thần, là “Đại Dư”, “Viên Kiểu”, “Phương Hồ”, “Doanh Châu” và “Bồng Lai”, mỗi ngọn núi thần cao ba vạn dặm, khoảng cách giữa các ngọn núi là 7 vạn dặm. Trên núi có cung điện làm bằng vàng, có hàng lan can điêu khắc bằng đá quý, nhiều thần tiên sống ở trên đó.

Tất cả chim, thú trên núi thần đều có màu trắng, trên núi còn có nhiều cây lạ lùng, quả của những cây này là đá ngọc và ngọc trai, hương vị rất ngon, người trần ăn vào có thể trẻ mãi không già. Các thần tiên đều mặc áo trắng tinh, trên lưng có cánh nhỏ. Bình thường các vị thần tiên này ở trên biển, dưới trời xanh, bay lượn tự do như chim, đi lại giữa năm ngọn núi thần, thăm thú bạn bè thân thích của họ. Cuộc sống của các vị thần tiên vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đó, cũng có một điều phiền muộn. Nguyên là năm ngọn núi này đều trôi nổi trên biển cả, bên dưới không có gốc, mỗi khi có gió lớn, liền trôi dạt khắp nơi, điều này gây bất tiện cho các vị thần tiên. Do vậy họ cử đại diện lên kể khổ với Thiên Đế. Thiên Đế cũng sợ mấy ngọn núi thần này trôi đến chân Trời, các thần đều không có nhà ở. Do đó dặn thần biển “Ngung Cường” cử 15 con rùa, đi đội năm ngọn núi thần này trên mai rùa. Mỗi ngọn núi thần do một con rùa đội lên, hai con khác chỉ đứng bên cạnh, 6 vạn năm thay phiên nhau một lần. Như vậy, núi thần đã ổn định, các thần tiên sống trên núi đều vui mừng hớn hở.

Không ngờ có một năm, một người khổng lồ đến từ “Nước Long Bá”, nước người khổng lồ đến Quy Khư câu cá. Người khổng lồ cao như ngọn núi thần, lấy cành câu liên tiếp câu lên 6 con rùa. 6 con rùa này vừa vặn là rùa đội núi thần. Người khổng lồ bất chấp tất cả, mang rùa về nhà. Hai ngọn núi thần “Đại Dư” và “Viên Kiểu” bị mất rùa nên bị gió thổi đến Bắc Cực, chìm xuống biển. Các thần tiên sống trên hai ngọn núi thần này đều vội vã dọn nhà, mang theo đồ đạc bay đi bay lại trên bầu Trời, mệt vã mồ hôi.

Thiên Đế biết chuyện này, nổi giận thu nhỏ thân người của người khổng lồ “Nước Long Bá”, để họ không còn sinh chuyện. Ba ngọn núi thần còn lại vì có rùa đội nên không xảy ra chuyện gì, đến nay vẫn đứng sừng sững ven biển miền đông Trung Quốc.

3.5. Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ
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Ngưu Lang là một chàng trai chưa vợ nhà nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ, sống nương tựa với anh là một con trâu già, một chiếc cày. Ngưu Lang hàng ngày ra đồng làm việc, sau khi về nhà tự mình nấu ăn giặt quần áo, cuộc sống rất gian khổ. Nào ngờ có một ngày, kỳ tích đã xảy ra.

Ngưu Lang làm xong việc đồng về nhà, bước chân vào nhà, chàng thấy trong nhà gọn gàng sạch sẽ, quần áo giặt xong thơm tho, trên bàn còn sắp sẵn cơm nóng canh ngon. Ngưu Lang kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bụng nghĩ: Cớ sao như vậy ? có lẽ thần tiên xuống trần chăng ? Ngưu Lang nghĩ mãi không tìm ra đáp án.

Sau đó, liền mấy ngày, ngày nào cũng vậy, Ngưu Lang không kìm nổi tính tò mò, anh nhất định phải tìm ra đáp án vì sao lại như vậy. Hôm đó, Ngưu Lang cũng như ngày thường, sáng sớm ra cửa, anh ra khỏi nhà không bao xa thì tìm chỗ trốn lại, rình xem động tĩnh trong nhà.

Không bao lâu, có một cô gái rất xinh đến nhà. Cô vào đến nhà liền bắt đầu bận công việc bếp núc gia đình. Ngưu Lang không kìm nổi sự tò mò, liền từ chỗ trốn bước ra hỏi: “Xin hỏi vì sao cô đến giúp tôi làm việc nhà ?” Cô gái cũng bị bất ngờ, đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: “Tôi là Ngưu Nữ, thấy cuộc sống của anh quá khổ, nên đến giúp anh.” Ngưu Lang mừng rỡ, mạnh dạn nói: “Thế thì em lấy anh đi, chúng ta cùng sống và làm việc với nhau.” Ngưu Nữ nhận lời. Từ đó Ngưu Lang Chức Nữ trở thành vợ chồng. Hàng ngày Ngưu Lang ra đồng làm việc, Chức Nữ ở nhà dệt vải, cơm nước, cuộc sống rất mỹ mãn.

Được vài năm, họ sinh được hai đứa con một trai một gái, cuộc sống gia đình rất đầm ấm.

Có một hôm, bầu trời bỗng nhiên mây đen tối nghịt, gió to nổi lên, có hai vị Thiên Tướng đến nhà Ngưu Lang. Ngưu Lang được biết: Chức Nữ là cháu gái ngoại của Thiên Đế. Mấy năm trước bỏ nhà ra đi, Thiên Đế luôn tìm Chức Nữ. Hai vị Thiên Tướng bắt Chức Nữ mang lên Trời.

Ngưu Lang ôm hai đứa con nhỏ, nhìn vợ bị bắt buộc phải về Trời, lòng vô cùng đau đớn. Chàng thề phải lên Trời tìm Chức Nữ trở về, cả nhà đoàn tụ. Thế nhưng người trần làm sao lên được Trời ?

Trong lúc Ngưu Lang đau buồn, con Trâu già từng sống nương tựa với chàng bỗng nhiên nói: “Ông giết tôi đi, rồi khoác da tôi thì có thể lên Thiên Cung tìm Chức Nữ.” Nói thế nào Ngưu Lang cũng không chịu làm như vậy, nhưng không bác lại được, lại không có cách nào khác, đành phải nén nhịn sự đau khổ, làm theo lời nói của Trâu.

Ngưu Lang khoác da Trâu già, lấy quang gánh gánh hai đứa con bay lên Trời. Nhưng trong Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt, không ai để ý đến người Trần nghèo khổ. Thiên Đế cũng không cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ.

Qua nhiều lần khẩn cầu của cha con Ngưu Lang, cuối cùng Thiên Đế đồng ý cho gia đình họ sum họp trong thời gian ngắn. Chức Nữ bị giam thấy chồng và các con, vừa mừng vừa tủi. Thời gian rất nhanh trôi qua, Thiên Đế ra lệnh mang Chức Nữ đi. Ngưu Lang đau khổ mang theo hai đứa con đuổi theo Chức Nữ, mấy lần bị ngã, mấy lần bò dậy đuổi theo, khi sắp đuổi đến kịp, nào ngờ Thiên Hậu ác nghiệt rút chiếc trâm vàng trên đầu vạch một cái, tức thì hiện ra một dải Ngân Hà rộng ngăn cách họ. Từ đó, Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ được đứng ở hai đầu Ngân Hà nhìn nhau. Chỉ có ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ mới được phép gặp nhau một lần. Đến lúc đó, hàng nghìn hàng vạn con chim Khách bay đến, bắc thành một chiếc cầu Khách dài nối liền hai bờ Ngân Hà, để gia đình Ngưu Lang Chức Nữ sum họp với nhau.

3.6. Hằng Nga lên Mặt Trăng 



Ngày 15 tháng 8 âm lịch Trung Quốc là tết Trung Thu, tết Trung Thu cùng Tết Nguyên Đán, tết Đoan Ngọ là ba cái tết truyền thống lịch sử lâu đời nhất, mang đậm màu sắc dân tộc nhất Trung Quốc. Vào ngày tết Trung Thu, thông thường cả nhà đoàn tụ, ăn bánh nướng, hoa quả, cùng ngắm Trăng. Sau đây là một chuyện về tết Trung Thu “Hằng Nga lên Trăng”

Hằng Nga là thần Mặt Trăng, chồng Hậu Nghệ là một vị chiến thần dũng mạnh thiện chiến, cung thần và tên thần của Hậu Nghệ bách phát bách trúng. Lúc đó trần gian xuất hiện nhiều mãnh cầm dã thú, làm hại nhân dân. Thiên Đế được tin này liền cử Hậu Nghệ xuống trần gian tiêu diệt những thứ hại người này. Hậu Nghệ thừa lệnh Thiên Đế, mang theo người vợ xinh đẹp của mình là Hằng Nga xuống trần gian. Vì dũng mãnh vô cùng, chẳng bao lâu Hậu Nghệ đã tiêu diệt nhiều động vật hại người trên Mặt Đất. Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, đã xảy ra chuyện bất ngờ: Trên bầu Trời cùng lúc xuất hiện mười Mặt Trời. Mười Mặt Trời đều là con Trời, chỉ vì trò chơi ác mà chúng cùng lúc xuất hiện trên bầu Trời, nhiệt độ trên Mặt Đất đột nhiên lên cao, rừng rậm, mùa màng bị nắng phơi cháy, sông ngòi khô cạn, nhân dân bị phơi chết xác chết đầy đồng.

Hậu Nghệ không nỡ nhìn sự đau khổ của nhân dân, anh đã dùng lời nói ngon ngọt khuyên răn mười Mặt Trời, mời mười anh em họ đơn độc hành động, mỗi ngày lần lượt chỉ ra một Mặt Trời. Thế nhưng anh em Mặt Trời kiêu ngạo và ngang ngược hoàn toàn không coi Hậu Nghệ ra gì, ngược lại ngày một thậm tệ hơn, cố ý xuống gần Mặt Đất, làm Mặt Đất nổi lên nhiều đám cháy lớn.  Hậu Nghệ thấy anh em Mặt Trời làm xằng làm bậy, nhiều lần khuyên răn đều không có hiệu quả, nhân dân đã bị thương vong vô số, không thể nào nhẫn nhịn được nữa,  liền lấy cung thần, tên thần của mình ra bắn vào Mặt Trời, liền một hơi bắn rơi chín Mặt Trời, Mặt Trời cuối cùng chịu tội xin tha, Hậu Nghệ mới bớt giận cất cung tên.

Hậu Nghệ đã diệt trừ tai hại cho trần gian, nhưng lại làm mất lòng Thiên Đế, Thiên Đế nổi giận lôi đình vì anh đã giết chín đứa con của mình, không cho phép vợ chồng anh trở về Trời. Không được trở Trời, Hậu Nghệ bèn quyết định ở lại trần gian, làm nhiều việc tốt hơn cho nhân dân. Thế nhưng vợ anh Hằng Nga lại ngày càng chán nản cuộc sống gian khổ trên trần gian, trách móc Hậu Nghệ hồ đồ giết chết các con Thiên Đế.

Hậu Nghệ nghe nói trên núi Côn Luân có một vị thần tiên Tây Vương Mẫu có thuốc thần, uống loại thuốc này là có thể bay lên Trời, do đó đã trèo đèo lội suối, trải qua biết bao gian khổ, leo lên ngọn núi Côn Luân, xin Tây Vương Mẫu cho thuốc thần, điều đáng tiếc là, thuốc thần của Tây Vương Mẫu chỉ đủ cho một người dùng.Hậu Nghệ vừa không nỡ bỏ lại vợ một mình lên Trời, cũng không muốn một mình vợ lên Trời bỏ lại một mình ở trần gian. Bởi vậy anh mang thuốc thần về nhà liền giấu đi

Hậu Nghệ xin được thuốc thần đã bị Hằng Nga biết, mặc dù Hằng Nga rất yêu chồng mình, nhưng vẫn không chịu nổi sự cám dỗ của thế giới cực lạc trên Trời. Trong lúc Mặt Trăng sáng nhất vào tết Trung Thu ngày 15 tháng 8, nhân lục Hậu Nghệ không ở nhà, Hằng Nga đã uống trộm thuốc thần, bỗng chốc thấy thân mình ngày càng nhẹ, từ từ bay lên Trời, cuối cùng bay đến Mặt Trăng, ở vào cung Quảng Hàn. Vừa lúc Hậu Nghệ về nhà, anh biết vợ đã bỏ mình tự lên Trời thấy rất đau khổ, nhưng lại không thể dùng tên thần bắn, đành phải chia tay vợ.

Sau này Hậu Nghệ sống cô độc một mình, anh tiếp tục làm việc tốt cho dân, đồng thời dạy học trò bắn tên. Trong đám học trò có một người tên là Phùng Mông, tiến bộ rất nhanh, không bao lâu đã bắn rất giỏi, nhưng Phùng Mông nghĩ nếu Hậu Nghệ còn sống, thì mình không thể là người giỏi nhất thiên hạ, bởi vậy có một lần nhân thầy uống rượu say, đã từ đằng sau bắn chết Hậu Nghệ.

Tuy nói Hằng Nga đã lên đến Mặt Trăng, nhưng nơi đây rất lạnh lẽo, chỉ có một chú thỏ giã thuốc và một ông lão đốn củi, bởi vậy Hằng Nga cả ngày buồn bã ngồi trong cung Trăng, nhất là lúc Mặt Trăng đẹp nhất vào ngày 15 tháng 8, Hằng Nga thường nhớ lại cuộc sống hạnh phúc của họ trước đây.

3.7. Chuyện người Toại khoan gỗ lấy lửa
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Trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, có rất nhiều anh hùng mang lại hạnh phúc cho nhân dân bằng trí tuệ, dũng cảm và nghị lực, người Toại là một trong những anh hùng như vậy.
Trong thời kỳ man rợ hoang sơ viễn cổ, mọi người chưa biết có lửa, cũng chưa biết dùng lửa. Đến đêm, bốn bề tối đen như mực, tiếng gào thét của dã thú hết đợt này đến đợt khác, mọi người nằm co quắp lại với nhau, vừa lạnh vừa sợ hãi. Do không có lửa, mọi người chỉ biết ăn sống, thường xuyên mắc bệnh, tuổi thọ rất ngắn.

Trên trời có một vị thần tên là Phục Hy, thần thấy cuộc sống của mọi người gian khổ như vậy cảm thấy rất đau lòng, thần muốn cho mọi người biết công dụng của lửa. Do đó thần Phục Hy liền hoá phép thần thông, giáng một trận mưa lớn ở trong rừng. Rồi cùng với một tiếng nổ đanh thép, sét đánh vào một thân cây, làm thân cây bốc cháy rồi nhanh chóng lan ra thành đám lửa bừng bừng. Mọi người sợ hãi vì sét đánh và lửa cháy, bỏ trốn tán loạn. Không bao lâu, mưa tạnh, bóng đêm trùm xuống, mặt đất sau cơn mưa càng thêm giá lạnh. Những người bỏ chạy lại tụ tập vào một nơi, họ sợ hãi nhìn cây cối bị đốt cháy. Lúc này có một chàng thanh niên phát hiện, tiếng gào thét của dã thú xuất hiện xung quanh ngày thường đã không còn, anh nghĩ: “Phải chăng dã thú sợ thứ phát sáng kia?” Do đó, anh dũng cảm đến gần đám lửa, phát hiện trên người ấm hẳn lên. Anh phấn khởi gọi mọi người: “Mau đến đây, lửa không đáng sợ chút nào cả, nó đã mang lại ánh sáng ấm áp cho chúng ta.” Lúc này, mọi người lại phát hiện dã thú bị đốt chết cách đó không xa, toả mùi thơm phưng phức. Mọi người tụ tập bên cạnh đống lửa, chia nhau ăn thịt dã thú bị thui, thấy mình chưa bao giờ được thưởng thức hương vị như vậy. Mọi người đã cảm thấy sự đáng quý của lửa, họ nhặt cành cây đốt cháy giữ ngọn lửa. Hàng ngày đều có người luân phiên nhau giữ mồi lửa, không để nó tắt ngấm. Thế nhưng có một ngày, người canh lửa ngủ quên, lửa đốt hết cành cây, rồi tắt ngấm. Mọi người lại rơi vào cảnh đêm tối và giá lạnh, rất đau khổ.

Trên trời thần Phục Hy đã biết tất cả những việc đã xảy ra, thần báo mộng cho người trẻ tuổi đầu tiên phát hiện ra công dụng của lửa, nói rằng: “Tại phương tây xa xôi có nước Thuý Minh, ở đó có ngọn lửa giống, anh có thể đến nơi đó lấy lửa giống mang về.” Chàng thanh niên tỉnh dậy, nhớ lại lời nói của thần trong giấc mộng, bèn quyết tâm đi nước Thuý Minh tìm giống lửa.

Chàng thanh niên trèo đèo lội suối, đi qua sông lớn, rừng rậm, trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng đã đến được nước Thuý Minh. Thế nhưng nơi đây không có ánh sáng, không có ngày đêm, bốn bề tối om, không thấy lửa đâu cả. Chàng thanh niên rất thất vọng, liền ngồi nghỉ dưới một gốc cây “Thuý”. Bỗng nhiên, chàng thanh niên thấy trước mắt có ánh sáng nhấp nháy, chiếu sáng cả vùng xung quanh. Anh liền đứng dậy, đi tìm nguồn sáng. Lúc này anh phát hiện trên cây gỗ thuý, có mấy con chim to đang dùng mỏ ngắn và cứng mổ sâu trên thân cây. Mỗi lần chim mổ mỏ xuống thân cây đều loé lên tia sáng. Chàng thanh niên thấy vậy, liền nảy ra một ý nghĩ. Anh lập tức bẻ một số cành cây gỗ Thuý, dùng cành cây khoan thân cây, cành cây quả nhiên phát ra tia sáng, thế nhưng không cháy thành lửa. Chàng thanh niên không nản lòng, anh tìm đủ loại cành cây, dùng cành cây khác nhau cọ sát với thân cây. Cuối cùng, cành cây đã bốc khói, sau đó đã bốc lửa. Chàng thanh niên vui mừng đến chảy nước mắt.

Chàng thanh niên trở lại quê hương, mang lại cách khoan gỗ lấy lửa—giống lửa không bao giờ tắt cho mọi người, từ đó mọi người không còn phải sống trong cảnh giá lạnh và sợ hãi nữa. Mọi người khâm phục lòng dũng cảm và trí tuệ của chàng thanh niên này, tiến cử anh làm thủ lĩnh, gọi anh là “Người Toại”, ý là người lấy lửa.

3.8. Hoàng Đế đánh nhau với Suy Vưu
Mấy nghìn năm trước, lưu vực sông Hoàng Hà, sông Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống, trong đó Hoàng Đế là thủ lĩnh một bộ lạc có tiếng nhất ở lưu vực sông Trường Giang. Thủ lĩnh của một bộ lạc nổi tiếng khác là Viêm Đế. Hoàng Đế và Viêm Đế là anh em. Tại lưu vực sông Trường Giang có một dân tộc Cửu Lê, thủ lĩnh của họ tên là Suy Vưu, rất dũng mãnh.

Suy Vưu có 81 anh em, họ người nào cũng mình thú mặt người, đầu đồng tay sắt dũng mảnh vô cùng. Họ giỏi chế tạo các loại binh khí như đao, cung nỏ v.v. Suy Vưu thường xuyên dẫn bộ lạc lớn mạnh của mình xâm lược  quấy nhiễu các bộ lạc khác.

Có một lần, Suy Vưu xâm chiếm đất của Viêm Đế, Viêm Đế khởi quân chống lại, nhưng Viêm Đế không phải đối thủ của Suy Vưu, bị Suy Vưu đánh bại. Viêm Đế không có cách nào, bỏ chạy đến Trác Lộc nơi ở của Hoàng Đế để cầu giúp đỡ. Hoàng Đế từ lâu muốn diệt trừ tai hại của bộ lạc này, do đó đã liên hợp thủ lĩnh các bộ lạc, mở một trận quyết chiến với Suy Vưu trên cánh đồng Trác Lộc, đó tức là cuộc “Đại chiến Trác Lộc” nổi tiếng.

Buổi đầu của chiến tranh, nhờ vào vũ khí tốt hơn và binh sĩ dũng mãnh, Suy Vưu liên tiếp giành thắng lợi. Sau này, Hoàng Đế mời Rồng và các mãnh thú quái lạ đến đến giúp. Binh sĩ của Suy Vưu tuy dũng mãnh, nhưng gặp phải quân đội của Hoàng Đế, cộng thêm đội mãnh thú, cũng không chống lại được, tới tấp thua chạy.

Hoàng Đế dẫn quân thừa thắng đuổi giết, bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, mây mù nổi khắp nơi, gió to nổi lên, sấm sét liên tục, trời đổ cơn mưa lớn, binh sĩ của Hoàng Đế không sao tiếp tục đuổi theo. Thì ra Suy Vưu đã mời “Thần gió” và “Thần mưa” đến giúp. Hoàng Đế cũng không chịu thua, liền mời “Thần hạn” trên trời xuống giúp, xua tan mưa gió. Bỗng chốc gió ngừng mưa tạnh, trời quang xanh ngắt một màu.

Suy Vưu lại dùng yêu thuật gây ra một trận sương mù, khiến binh sĩ của Hoàng Đế bị lạc hướng. Hoàng Đế lợi dụng hiện tượng Sao Bắc Đẩu trên Trời lúc nào cũng chỉ về hướng bắc, đã làm ra một chiếc “Xe chỉ nam”, hướng dẫn binh sĩ xông ra khỏi sương mù.

Qua nhiều trận chiến đấu quyết liệt, Hoàng Đế lần lượt giết chết 81 anh em Suy Vưu, đồng thời cuối cùng bắt sống Suy Vưu. Hoàng Đế ra lệnh đóng gông cùm cho Suy Vưu, rồi xử tử Suy Vưu. Vì sợ Suy Vưu sau khi chết còn làm những việc trái ngược, đã chôn đầu và thân mình Suy Vưu tại hai nơi cách xa nhau. Gông cùm mà Suy Vưu phải đeo đã vứt bỏ ở núi hoang, biến thành một cánh rừng phong, mỗi một chiếc lá phong đỏ chót, đều là những gọt máu của Suy Vưu.

Sau khi Suy Vưu chết, hình ảnh dũng mãnh của Suy Vưu vẫn khiến người ta sợ hãi, Hoàng Đế cho vẽ hình ảnh Suy Vưu lên cờ quân đội, dùng để cổ vũ quân đội mình dũng cảm chiến đấu, cũng dùng để doạ các bộ lạc dám chống lại Hoàng Đế. Sau này, Hoàng Đế được nhiều bộ lạc ủng hộ, dần dần trở thành thủ lĩnh của tất cả bộ lạc.

Hoàng Đế đa tài đa nghệ, có nhiều phát minh sáng tạo, như làm cung điện, đóng xe, đóng thuyền, làm áo năm màu v.v. Vợ Hoàng Đế Luy Tổ, cũng là một nhà phát minh. Đáng lẽ ra, tằm chỉ có hoang dã, mọi người còn chưa biết công dụng của tằm, chính Luy Tổ đã dạy mọi người nuôi tằm, kéo tơ, dệt tơ lụa, từ đó, Trung Quốc đã bắt đầu có văn minh tơ lụa. Sau khi Hoàng Đế phát minh ra đình, bà còn phát minh ra đình có thể di động trong lúc trời mưa, đó là chiếc ô che nắng che mưa ngày nay.

Truyền thuyết cổ đại Trung Quốc rất tôn sùng Hoàng Đế, người đời sau đều cho rằng Hoàng Đế là ông tổ dân tộc Hoa Hạ, mình là con cháu Hoàng Đế. Bởi vì dân tộc Viêm Đế và dân tộc Hoàng Đế vốn là họ hàng, sau này lại hội nhập với nhau, bởi vậy người Trung Quốc cũng thường coi mình là con cháu Viêm Hoàng. Để kỷ niệm vị tổ tiên chung trong truyền thuyết này, người Trung Quốc còn xây dựng một Lăng Hoàng Đế trên núi Kiều phía bắc huyện Hoàng Lăng tỉnh Thiểm Tây bên bờ sông Hoàng Hà. Mùa xuân hàng năm, đại diện người Hoa ở khắp nơi trên thế giới đều sum họp tại nơi đây, cùng hành hương ông tổ dân tộc Trung Hoa này.

3.9. Khoa Phụ đuổi Mặt Trời
 Thời cổ xưa, trong hoang dã miền bắc có một ngọn núi cao chọc Trời, ở trong rừng sâu, có một nhóm người khổng lồ sinh sống. Thủ lĩnh của họ trên tai có đeo hai con rắn vàng, tay cũng cầm hai con rắn vàng, người này tên là Khoa Phụ, bởi vậy, nhóm người này được gọi là dân tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ hiền lành, cần cù dũng cảm, sống cuộc sống không tranh giành với ai, an nhàn thảnh thơi.

Có một năm, thời tiết rất nóng, Mặt Trời nóng hừng hực chiếu thẳng xuống Mặt Đất, cây cối đã bị phơi khô, sông ngòi cũng bị phơi sắp cạn. Mọi người nóng nực khó chịu, người Khoa Phụ tới tấp bị nóng chết. Thủ lĩnh Khoa Phụ rất đau lòng, ông ngẩng đầu nhìn Mặt Trời, nói với mọi người: “Mặt Trời quá ác độc, tôi nhất định phải đuổi Mặt Trời, bắt lấy Mặt Trời, bắt Mặt Trời phải nghe con người chỉ huy. Người trong dân tộc nghe nói, tới tấp khuyên ngăn. Có người nói: “Ông chớ nên đuổi, Mặt Trời cách chúng ta xa như vậy, ông sẽ mệt mà chết thôi.” Có người nói: “Mặt Trời nóng như thế, ông sẽ bị đốt chết đấy.” Nhưng Khoa Phụ trong lòng đã quyết, ông nhìn mọi người nói: “Vì cuộc sống yên vui của mọi người, tôi nhất định phải đi.”

Khoa Phụ tạm biệt mọi người, đi về phía Mặt Trời, hai chân chạy nhanh như gió. Mặt Trời di chuyển nhanh chóng trên không, Khoa Phụ rượt đuổi trên Mặt Đất. Ông băng qua từng ngọn núi, vượt qua từng con sông, bước chân của ông dậm “Thình thịnh”. Khoa Phụ đuổi mệt rồi, giũ đất cát ở trong dầy ra rơi xuống đất, do đó tạo thành một ngọn núi đất. Khoa Phụ nấu cơm, nhặt ba viên đá làm kiềng bắc nồi, ba viên đá này trở thành ba ngọn núi cao mấy nghìn mét.

Khoa Phụ một mực đuổi theo Mặt Trời, xem ra ngày càng đến gần Mặt Trời, Khoa Phụ ngày càng có lòng tin hơn. Cuối cùng Khoa Phụ đã đuổi kịp Mặt Trời ở nơi Mặt Trời xuống núi. Một quả cầu lửa đỏ chói hiện ra ngay trước mắt Khoa Phụ, hàng vạn tia sáng chiếu lên người Khoa Phụ. Khoa Phụ vô cùng hân hoan giang rộng cánh tay, muốn ôm lấy Mặt Trời. thế nhưng Mặt Trời nóng lạ thường, Khoa Phụ cảm thấy vừa khát vừa mệt, Ông chạy đến bên sông Hoàng Hà, một hơi tu cạn nước sông Hoàng Hà, ông lại chạy đến bên sông Vị, uống sạch nước sông Vị, thế nhưng vẫn chưa hết cơn khát. Khoa Phụ liền chạy về hướng bắc, ở đó có đầm nước lớn ngang dọc nghìn dặm, nước trong đầm đủ đề Khoa Phụ giải khát. Thế nhưng Khoa Phụ chưa chạy đến bên đầm nước, đã bị khát chết trên đường đến đầm nước.

Khi sắp chết, Khoa Phụ trong lòng thấy rất đáng tiếc, ông còn nhớ đến người dân tộc mình, do đó quẳng chiếc ba toong trong tay mình. Nơi chiếc ba toong rơi xuống, bỗng hiện ra một rừng đào xanh tốt. Mảnh rừng đào này quanh năm rậm rạp xanh tốt, che bóng mát cho khách qua lại, quả đào làm thứ giải khát cho mọi người, để mọi người quên hết mệt nhọc, lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

Chuyện Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, đã nói lên nguyện vọng chiến thắng hạn hán của người đời xưa Trung Quốc. Tuy Khoa Phụ cuối cùng đã hy sinh, nhưng tinh thần bất khuất của ông lại bất tử. Trong nhiều sách cổ Trung Quốc, đều đã ghi chép truyền thuyết liên quan đến Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, có địa phương Trung Quốc còn gọi núi lớn là “Núi Khoa Phụ” để kỷ niệm Khoa Phụ.

3.10. Chuyện vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn
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Trong lịch sử phong kiến lâu dài tại Trung Quốc, ngôi vua đều do con vua kế thừa. Nhưng trong thần thoại Trung Quốc giữa ba ông vua sớm nhất vua Nghiêu, vua Thuấn và vua Vũ, việc truyền ngôi lại không phải có dòng máu. Ai có đức tài thì người đó được tiến cử kế thừa ngôi vua.
Vua Nghiêu là ông vua đầu tiên trong truyền thuyết Trung Quốc. Khi về già vua Nghiêu muốn tìm một người kế vị vua, do đó liền triệu tập thủ lĩnh các bộ lạc đến thảo luận.

Sau khi vua Nghiêu nói dự định của mình, có người tên là Phóng Tề nói: “Con ngài Đan Chu là người tiến bộ, kế thừa ngôi vua rất thích hợp.” Vua Nghiêu nghiêm túc nói: “Không được, con ta kém đức hạnh, hay tranh cãi với người.” Một người khác nói: “Cộng Công quản thuỷ lợi là người rất khá.” Vua Nghiêu lắc đầu nói: “Cộng Công giỏi ăn nói, bề mặt cung kính, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Dùng người như vậy, tôi không yên tâm.” Lần thảo luận này không có kết quả, vua Nghiêu tiếp tục tìm người kế thừa mình.

Qua một thời gian, vua Nghiêu lại họp các thủ lĩnh bộ lạc. Lần này có mấy vị thủ lĩnh tiến cử một thanh niên bình thường tên là Thuấn. Vua Nghiêu gật đầu nói: “Ờ, ta cũng nghe nói người này rất tốt. Các ngươi có thể kể cho ta biết chuyện của anh ta được không?” Mọi người liền kể tình hình của chàng Thuấn: Cha Thuấn là rất hồ đồ, mọi người gọi ông ta là Cổ Tẩu (Ý là ông già mù). Mẹ đẻ của chàng Thuấn chết sớm, mẹ kế đối xử rất tệ với Thuấn. Em trai do mẹ kế sinh ra tên là Tượng, ngạo mạn hết chỗ nói, nhưng lại rất được Cổ Tẩu nuông chiều. Chàng Thuấn sống trong một gia đình như vậy, nhưng đối với cha, mẹ kế và em trai đều rất tốt. Bởi vậy, mọi người cho rằng chàng Thuấn là người đức hạnh tốt.

Vua Nghiêu nghe mọi người kể về Thuấn liền quyết định thử thách Thuấn. Vua gả hai đứa con gái của mình là Nga Hoàng và Nữ Anh cho Thuấn, còn xây kho lương thực cho Thuấn, chia cho Thuấn nhiều bò cừu. Mẹ kế và em trai Thuấn thấy thế vừa thèm vừa tức tối, cùng cha Cổ Tẩu mấy lần dùng mưu kế muốn hãm hại Thuấn.

Có một lần, Cổ Tẩu gọi Thuấn leo lên sửa nóc kho lương thực. Khi Thuấn dùng thang trèo lên nóc kho, Cổ Tẩu ở dưới đốt lửa, muốn đốt chết Thuấn. Thuấn ở trên nóc kho thấy lửa cháy, liền tìm thang để xuống, nhưng không thấy tháng đâu. May mà Thuấn có mang theo hai chiếc nón đội che nắng. Thuấn hai tay cầm hai chiếc nón, như con chim giang cánh nhảy xuống. Nón bay theo gió, Thuấn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không hề bị thương.

Cổ Tẩu và Tượng không cam lòng, họ lại gọi Thuấn đi khơi giếng. Sau khi Thuấn nhảy xuống giếng, Cổ Tẩu và Tượng ở bên trên ném nhiều đất đá xuống, muốn lấp giếng, để chôn sống Thuấn ở dưới, không ngờ sau khi xuống giếng, Thuấn đã khoét ngách giếng chui ra, an toàn trở về mặt đất.

Tượng không biết Thuấn đã thoát chết, hớn hở về nhà nói với Cổ Tẩu: “Phen này anh trai chắc chết rồi, diệu kế này do con nghĩ ra. Bây giờ chúng ta có thể chia tài sản của anh trai rồi.” Nói xong, Tượng liền đi về nhà Thuấn ở, nào ngờ, khi bước vào nhà, thấy Thuấn đang ngồi gẩy đàn bên giường. Tượng trong bụng kinh ngạc, nhưng vẫn giả vờ nói: “Ôi, em nhớ anh biết bao.”

Thuấn cũng tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Chú đến rất đúng lúc, tôi bận nhiều việc, đang muốn chú giúp cho ít việc.” Sau đó, Thuấn vẫn đối xử nhã nhặn với cha mẹ và em trai như trước, Cổ Tẩu và Tượng cũng không dám hãm hại Thuấn nữa.

Sau này, vua Nghiêu lại nhiều lần khảo sát Thuấn, cho rằng Thuấn quả là một người đức hạnh lại có tài, quyết định truyền ngôi vua cho Thuấn. Sự nhường ngôi này, được các nhà sử học Trung Quốc gọi là “Thiền nhượng”.(Tức nhường ngôi)

Sau khi vua Thuấn lên ngôi, cần cù tiết kiệm, lao động như dân thường, được mọi người tin cậy. Qua mấy năm, vua Thuấn chết, vua Thuấn vẫn muốn nhường lại ngôi vua cho con trai vua Nghiêu là Đan Chu, nhưng mọi người đều không tán thành. Khi vua Thuấn về già, cũng dùng cách tương tự, lựa chọn Vũ có đức có tài làm người kế thừa mình.

Mọi người tin rằng, trong thời đại vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, thiên hạ không có tranh giành lợi ích, quyền lực, vua và người bình thường đều sống cuộc  sống tốt đẹp và giản dị.
HẾT

Sinh viên có thể in tài liệu này (có bản đính kèm) để tham khảo lâu dài về sau.

Sinh viên có thể tham khảo thêm bài viết từ các trang web sau:

1. Lịch sử Trung Quốc

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Trung_Qu%E1%BB%91c
2. Lịch sử văn hóa Trung Hoa:

http://www.nuiansongtra.com/index.php?c=article&p=1966
3. Lịch sử văn minh Trung Hoa:

http://vnthuquan.org/(S(3wuynbmcci1atc55oa2th1nx))/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1n4ntn3n31n343tq83a3q3m3237nvn
4. Trang web về Thần thoại Trung Quốc:
http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160104.htm
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